NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 THEO NỘI DUNG TINH GIẢN

TUẦN 22 
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
I. ĐỌC, TÌM HIỂU CHUNG.

1.Tác giả: Hồ Chí Minh.

2.Tác phẩm : SGK / 25.

     Bài văn được trích từ Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước Đại hội lần II của Đảng vào tháng 2 / 1951 tại Việt Bắc.

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

1.Vấn đề đưa ra nghị luận: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
 2. Nội dung:

 a) MB:

 - Hình ảnh so sánh  => Tinh thần yêu nước của nhân dân ta và sức mạnh của tinh thần đó.

b)TB:

- Luận điểm: Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ  đại…vẻ vang.

+Dẫn chứng: Thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung v.v..

- Luận điểm 2: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng vơi tổ tiên ta ngày trước.

 +Dẫn chứng:

*Cụ già( các cháu nhi đồng

*Kiều bào( đồng bào…

*Nhân dân miền ngược( miền xuôi

*Ai cũng có một lòng yêu nước nồng nàn (yêu nước, ghét giặc).
(Chứng minh theo trình tự thời gian (trước – sau; xưa – nay)

(Trình tự: Lứa tuổi( Hoàn cảnh ( Vị trí địa lý

(Trình tự: các tầng lớp nhân dân( các giai cấp

(Trình tự công việc. 

(Mô hình liên kết chặt chẽ.

c) KB:
-Tinh thần yêu nước – thứ của qúy( Sự qúy báu của tinh thần yêu nước.

(Hình ảnh so sánh sinh động, Lập luận hùng hồn, thuyết phục  

( Nhiệm vụ của Đảng phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

III. TỔNG KẾT        ( Ghi nhớ SGK /27)
*Bài tập: Viết đoạn văn (8-10 câu) nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước.

CÂU ĐẶC BIỆT
I. THẾ NÀO LÀ CÂU ĐẶC BIỆT
(Hs xem ví dụ SGK/27)
=> Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ.

II.TÁC DỤNG CỦA CÂU ĐẶC BIỆT

*Tác dụng của câu đặc biệt:

- Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn văn.

- Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

- Bộc lộ cảm xúc.

- Gọi đáp. 

 * Bài tập: Em hãy viết đoạn văn (8-10) câu nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Trong đó có sử dụng câu đặc biệt, gạch chân dưới câu đặc biệt. 
TUẦN 23
CHỦ ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH

1. Mục đích và phương pháp chứng minh

a. Mục đích và phương pháp chứng minh.
* Mục đích : Chứng tỏ một điều gì đó là sự thật

* Chứng minh: Là đưa ra những chứng cớ xác thực 

    =>  Phép  lập luận chứng minh là  dùng lí lẽ, bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm mới (Cần được chứng minh) là đáng tin cậy 

b. Kết luận: Ghi nhớ:  Sgk/42 

2. Văn bản: “Đừng sợ vấp ngã” – sgk/41

* Luận điểm : Đừng sợ vấp ngã 

+ Những câu văn mang luận điểm đó: Vậy xin bạn chớ lo …hết mình 

 * Kết luận : Vấp ngã không đáng sợ mà thiếu cố gắng vươn lên trong cuộc sống mới là điều đáng sợ hơn cả. 

- Các sự  thật dẫn ra đều đáng tin cậy vì chúng được rút ra rừ tiểu sử những người đã thành công , đã nổi tiếng 

- Phép lập luận chứng minh là dùng lí lẽ kết hợp vói những bằng chứng chân thực, xác đáng để chứng tỏ một luận điểm mà mình nêu ra là đáng tin cậy

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH

1. Các bước làm bài văn lập luận chứng minh 

*Đề bài: Nhân dân ta thường nói “ Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó. 

a. Tìm hiểu đề và tìm ý: 

Xác định yêu cầu chung của đề bài : Nêu tư tưởng 2 cách lập luận chứng minh 

- Chứng  minh tư tưởng đúng đắn của câu tục ngữ 

b. Lập dàn bài :

- Mở bài: Nêu luận điểm cần chứng minh 

- Thân bài: Nêu lí lẽ dẫn chứng  để chứng tỏ luận điểm đó là đúng đắn. 

- Kết bài: Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh 

c. Viết bài :

d. Đọc bài và sửa bài :

2. Ghi nhớ : Sgk /50

LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Câu 1: Viết đoạn văn ngắn từ 8 – 10 câu, trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Có chí thì nên”

(HS dựa vào SGK/ 48,49 để làm bài)

Câu 2: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.

(HS dựa vào SGK/ 51, 52 để làm bài)
TUẦN 24
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
I.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ

1- Ví dụ:

a. Dưới bóng tre xanh-> Trạng ngữ nơi chốn.

- Đã từ lâu đời, đời đời, kiếp kiếp từ nghìn đời nay-> trạng ngữ thời gian.
b. Vì bị hư xe, nên em đã đến trường muộn.->trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
c. Để đạt kết quả cao trong học tập, em phải chăm chỉ học hành.-> trạng ngữ chỉ mục đích

d. Lễ phép, Lan chào cô giáo ra về.

-> Trạng ngữ - cách thức.
e. Bằng chiếc xe đạp cũ, chúng tôi chở nhau đến trường.

-> Trạng ngữ - phương tiện

=> Ý nghĩa: Thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, cách thức, phương tiện.

2-Ghi nhớ: SGK/39
II- CÔNG DỤNG CỦA TRẠNG NGỮ

1-Ví dụ: sgk/45
-  Xác định hoàn cảnh,điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu,góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ, chính xác.

- Nối kết các câu,các đoạn.với nhau góp phần làm cho đoạn văn,bài văn được mạch lạc.

2-Ghi nhớ: SGK/46

III. LUYỆN TẬP:
Hs thực hiện BT 1 –sgk/ 47
*Bài tập: Gạch chân dưới bộ phận trạng ngữ trong các đoạn văn sau, cho biết đặc điểm của các bộ phận trạng ngữ ấy? 
a, Nhà bên, cây cối trong vườn trĩu quả.

b, Con chó nhà tôi chết, bởi ngộ độc thức ăn.

c, Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi tiến bộ .

d, Một cây súng Mát với ba viên đạn, Kơ Long bám gót giặc từ sớm đến trưa.

e, Rít lên một tiếng ghê gớm, chiếc “Mích” vòng lại .

g, Mọi ngày, khi con đã ngủ, mẹ dọn dẹp nhà cửa .

h, Nhưng cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện thức dậy cho kịp giờ.

i, Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia,còn xa lắm ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo ...

TUẦN 25
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
Phạm Văn Đồng

I.ĐỌC - HIỂU CHÚ THÍCH:
-Tác giả: Phạm Văn Đồng (1906-2000)

- Tác phẩm:  Thể loại văn nghị luận, trích từ bài diễn văn trong Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970).

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:
1.Vấn đề nghị luận: Đức tính giản dị của Bác Hồ.

2. Bố cục: 

a, MB: Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch.

b, TB: Chứng minh:

- Cách ăn: 

 + Bữa cơm chỉ vài ba món giản đơn.

 + Lúc ăn không để rơi vãi một hạt cơm.

 + Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất.

- Cách ở:

  + Nhà sàn gỗ thoáng mát,tao nhã.

- Cách làm việc:

   + Tự mình làm việc

=> Liệt kê, dẫn chứng xác thực, cụ thể ( đời sống vật chất giản dị hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú.

- Giản dị trong lời nói và bài viết ( Những chân lý giản dị mà sâu sắc. 

III. TỔNG KẾT :    (Ghi nhớ SGK / 55)
*Bài tập:Viết đoạn văn (8-10 câu) nêu suy nghĩ của em về đức tính giản dị.
CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
I.Câu chủ động và câu bị động:

VD1:

a) Mọi người / yêu mến em.

( Câu chủ động 

b) Em / được mọi người yêu mến.

( Câu bị động 
*Ghi nhớ: sgk/57
II. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
 1) Các kiểu câu bị động:
VD1:

a, Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải / đã được hạ xuống từ hôm “hóa vàng”.

( Câu bị động có dùng từ được / bị 

b, Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải / đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng”.

( Câu bị động không dùng từ được / bị
2) Qui tắc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:

VD2: Con mèo bắt con chuột.

( Con chuột bị con mèo bắt.

=>Cách 1: chuyển từ chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm từ bị/được vào sau cụm từ ấy.
( Con chuột bị bắt.

=> Cách 2: chuyển từ chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, lược bỏ từ chỉ chủ thể hành động.

* Lưu ý: Không phải câu nào có từ bị/được cũng là câu bị động

Vd: Tay em bị đau

*Ghi nhớ: SGK/ 64
III. Luyện tập

Hs thực hiện BT 1, 2 – sgk/65
BT 3: Viết đoạn văn (8-10 câu) về chủ đề môi trường, trong đó sử dụng và gạch chân câu bị động.

